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Soạn Luyện từ và câu lớp 4: Động từ Tuần 9 

Câu 1 trang 94 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 

Viết tên các hoạt động em thường làm ở nhà và ở trường. Gạch dưới động từ trong các cụm từ 

chỉ hoạt động ấy 

Trả lời: 

Đó là những hoạt động: 

a) Ở nhà: Thức dậy, đánh răng, rửa mặt, quét nhà, đun nước, pha trà, học bài... 

b) Ở trường: quét lớp, nghe giảng, đọc bài, viết bài, ra chơi, tập thể dục, ... 

Câu 2 trang 94 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 

Gạch dưới các động từ trong các đoạn văn đã cho (SGK TV4, tập 1 trang 94) 

Trả lời: 

a) Yết Kiêu đến kinh đô Thăng Long yết kiến vua Trần Nhân Tông 

Nhà vua: Trâm cho nhà ngươi nhận lấy một loại binh khí 

Yết Kiêu: Thần chỉ xin một cài dùi sắt 

Nhà vua: Để làm gì? 

Yết Kiêu: Để dùi thủng chiến thuyền của giặc vì thần có thể lặn hàng giờ dưới nước 

b) Thần Đi-ô-ni-dôt mỉm cười ưng thuận 

Vua Mi-đá thử bẻ một cành sồi, cành đó liền biến thành vàng. Vua ngắt một quả táo, quả táo 

cũng thành vàng nốt. Tưởng không có ai trên đời sung sướng hơn thế nữa 

Câu 3 trang 94 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 

Trò chơi xem kịch câm: Nói tên các trạng thái hoạt động được bạn thể hiện bằng cử chỉ động tác 

Trả lời: 

Cho hai bạn lên kịch câm. Một bạn làm các động tác còn bạn kia nói tên các động tác (nói nhanh, 

chính xác 
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